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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2026


BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ QUY ĐỔI TỪ KHỐI LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA KHỐI LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI; TỶ TRỌNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM, KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI ĐỐI VỚI CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2016/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2016 BAN HÀNH HỆ SỐ QUY ĐỔI TỪ SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI; TỶ TRỌNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM, KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI ĐỐI VỚI CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2018/QĐ- UBND NGÀY 16/8/2018 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI HỆ SỐ QUY ĐỔI TỪ SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI TẠI PHỤ LỤC I BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2016/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2016 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
	QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2016/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2016 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2018/QĐ- UBND NGÀY 16/8/2018

CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 
	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ QUY ĐỔI TỪ KHỐI LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA KHỐI LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI; TỶ TRỌNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM, KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI ĐỐI VỚI CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Ban hành hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi làm căn cứ tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; xác định trữ lượng khoáng sản đã khai thác, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

1. Hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định này.

2. Tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định này; trường hợp một số loại khoáng sản chưa có trong danh mục quy định này thì áp dụng quy định của pháp luật vê xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

a) Hệ số quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.

b) Tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định này; trường hợp một số loại khoáng sản chưa có trong danh mục quy định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật về thuế, phí, khoáng sản.

b) Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác sản sản trên địa bàn tỉnh.
	Nội dung chính tại Điều 1 dự thảo Quyết định là Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; trong đó, hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được giữ nguyên theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 và Quyết định số 21/2018/QĐ- UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

a) Hệ số quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.

b) Tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định này; trường hợp một số loại khoáng sản chưa có trong danh mục quy định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật về thuế, phí, khoáng sản.

b) Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác sản sản trên địa bàn tỉnh.

	Điều 2. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tính, kê khai, nộp các nghĩa vụ tài chính trong quá trình hoạt động khoáng sản theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật của nhà nước hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bố sung hoặc phát sinh các loại khoáng sản mới chưa có hệ sô quy đôi, tỷ trọng khoáng sản quy định tại Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá, báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyêt định.


	Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Trường hợp có sự thay đổi liên quan đến các tỷ lệ quy đổi nêu trên hoặc bổ sung tỷ lệ quy đổi đối với các loại khoáng sản mới, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu kịp thời đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quyết định này đảm bảo phù hợp và theo đúng quy định của pháp luật.
	Nội dung tại Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Trường hợp có sự thay đổi liên quan đến các tỷ lệ quy đổi nêu trên hoặc bổ sung tỷ lệ quy đổi đối với các loại khoáng sản mới, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu kịp thời đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quyết định này đảm bảo phù hợp và theo đúng quy định của pháp luật.

	Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2016.

	Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 21/2018/QĐ- UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.


	Nội dung tại Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 21/2018/QĐ- UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

	Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính; Trưởng Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nội dung tại Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính; Trưởng Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


2. Đối với văn bản ban hành mới
	QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2016/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2016 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2018/QĐ- UBND NGÀY 16/8/2018

CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ QUY ĐỔI TỪ KHỐI LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA KHỐI LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI; TỶ TRỌNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM, KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI ĐỐI VỚI CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Ban hành hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi làm căn cứ tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; xác định trữ lượng khoáng sản đã khai thác, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

1. Hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định này.

2. Tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định này; trường hợp một số loại khoáng sản chưa có trong danh mục quy định này thì áp dụng quy định của pháp luật vê xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

a) Hệ số quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.

b) Tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định này; trường hợp một số loại khoáng sản chưa có trong danh mục quy định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật về thuế, phí, khoáng sản.

b) Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác sản sản trên địa bàn tỉnh.
	Nội dung tại Điều 1 được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

a) Hệ số quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.

b) Tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định này; trường hợp một số loại khoáng sản chưa có trong danh mục quy định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật về thuế, phí, khoáng sản.

b) Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác sản sản trên địa bàn tỉnh.

	Điều 2. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tính, kê khai, nộp các nghĩa vụ tài chính trong quá trình hoạt động khoáng sản theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật của nhà nước hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bố sung hoặc phát sinh các loại khoáng sản mới chưa có hệ sô quy đôi, tỷ trọng khoáng sản quy định tại Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá, báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyêt định.
	Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Trường hợp có sự thay đổi liên quan đến các tỷ lệ quy đổi nêu trên hoặc bổ sung tỷ lệ quy đổi đối với các loại khoáng sản mới, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu kịp thời đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quyết định này đảm bảo phù hợp và theo đúng quy định của pháp luật.
	Nội dung tại Điều 2 được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Trường hợp có sự thay đổi liên quan đến các tỷ lệ quy đổi nêu trên hoặc bổ sung tỷ lệ quy đổi đối với các loại khoáng sản mới, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu kịp thời đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quyết định này đảm bảo phù hợp và theo đúng quy định của pháp luật.

	Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2016.

	Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
2. Bãi bỏ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 21/2018/QĐ- UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.


	Nội dung tại Điều 3 được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 21/2018/QĐ- UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

	Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính; Trưởng Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nội dung tại Điều 3 được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính; Trưởng Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


